Hướng dẫn - Mẫu phiếu 02 & 03

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
DỰ ÁN XÂY DỰNG CSDL BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH, DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH CẤP QUỐC GIA 
(Viết tắt là: khu/điểm/di tích/danh lam)


GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH ĐIỀN PHIẾU ĐIỀU TRA
MẪU PHIẾU 02 & 03
(ĐỐI VỚI KHU ĐIỂM DU LỊCH VÀ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DI TÍCH DANH LAM THẮNG CẢNH CẤP QUỐC GIA)
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đối tượng thực hiện của Mẫu phiếu 02 và 03 bao gồm:
1. Ban quản lý của các Khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa và các di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia (gọi tắt là khu/điểm/di tích/danh thắng) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận cho đến nay. 
2. Trong trường hợp di tích khu điểm du lịch, di tich lịch sử - văn hoá/danh lam thắng cảnh cấp quốc gia không có Ban quản lý riêng, thì đơn vị quản lý trực tiếp (Sở VHTTDL; Sở Du lịch; BQL di tích/ danh lam tỉnh/TP; Phòng nghiệp vụ về văn hóa hoặc du lịch của quận/huyện/thị xã/TP trực thuộc tỉnh, trực thuộc TP trung ương, Ban quản lý di tích quận/huyện/thị xã/TP trực thuộc tỉnh, trực thuộc TP trung ương; trung tâm xúc tiến du lịch…) trực tiếp trả lời phiếu điều tra. 
GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN PHIẾU
A. NHÓM THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin về đối tượng điều tra
Đối tượng điều tra là các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.
Ghi tên chính thức của khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh bằng chữ in hoa theo quyết định công nhận khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.
Địa chỉ: Ghi địa chỉ liên lạc chính thức của khu/điểm/di tich/danh lam, theo Phường/xã, Quận/huyện/Thị xã/Tp thuộc tỉnh. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không ghi thêm chữ tỉnh hoặc Tp trừ trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh (Ví dụ: Hà Nội; Tp. Hồ Chí Minh); Ghi đầy đủ, cụ thể, không viết tắt các thông tin.
Số điện thoại, số Fax, địa chỉ Email: Trong trường hợp khu/điểm/di tich/danh lam có nhiều số điện thoại, Fax, địa chỉ email thì ghi số điện thoại, số Fax, địa chỉ Email của bộ phận chịu trách nhiệm chính thực hiện phiếu điều tra này. 
2. Thông tin về đơn vị điều tra 
Đơn vị điều tra là đơn vị chịu trách nhiệm trả lời mẫu phiếu này. 
- Nếu khu/điểm/di tich/danh lam có BQL riêng, thông tin về đơn vị điều tra bao gồm thông tin về BQL và bộ phận trực tiếp trả lời phiếu
VD:  
Đối tượng điều tra: Di tích và rừng quốc gia Yên Tử
Đơn vị điều tra: BQL di tích và rừng quốc gia Yên Tử
Bộ phận trực tiếp trả lời phiếu: Phòng quản lý bảo vệ di tích
[bookmark: _GoBack]- Nếu khu/điểm/di tich/danh lam không có BQL riêng, thông tin về đơn vị điều tra bao gồm thông tin về cơ quan chủ quản của khu/điểm/di tich/danh lam và bộ phận trực tiếp trả lời phiếu. Bộ phận điều tra thuộc về đơn vị điều tra, là nơi trực tiếp điền mẫu phiếu này. 
VD: 
Đối tượng điều tra: Chùa Nam Nhã
Đơn vị điều tra: UBND Quận Bình Thủy
         Bộ phận trực tiếp trả lời phiếu: Phòng VHTT 
Cách điền các trường thông tin tương tự như câu 2.
3. Thông tin loại hình
Loại hình di tích: Đánh dấu X vào lựa chọn phù hợp nhất với khu/điểm/di tich/danh lam.
Cung cấp thông tin về quyết định công nhận khu/điểm/di tich/danh lam, bao gồm đầy đủ số quyết định và ngày/tháng/năm công nhận. 
4. Các cơ quan quản lý
Cung cấp thông tin về cơ quan quản lý trực tiếp khu/điểm/di tich/danh lam.
VD: Phòng di sản thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; BQL thuộc UBND tỉnh, Bộ VHTT&DL, BQL di tích quận, Phòng VHTT huyện…
5. Thông tin về tổ chức lễ hội (nếu có)
Tổ chức lễ hội: Đánh dấu X vào lựa chọn phù hợp nhất với khu/điểm/di tich/danh lam.
Cung cấp thông tin về các lễ hội được tổ chức tại khu/điểm/di tich/danh lam bao gồm: Tên lễ hội; Thời gian tổ chức (ngày tháng bắt đầu và kết thúc lễ hội); Cấp lễ hội (cấp quốc gia, cấp tỉnh).
6. Thông tin về lượng khách du lịch
Nêu rõ số lượng thống kê khách du lịch nội địa và khách du lịch mang quốc tịch nước ngoài đến thăm quan khu/điểm/di tich/danh lam trong vòng 3 năm như trong phiếu điều tra yêu cầu. 
B. NHÓM DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG
B1. Thông tin chung về diện tích
Ghi rõ các thông tin về diện tích và sự thay đổi của khu/điểm/di tich/danh lam trong vòng 3 năm theo yêu cầu của phiếu điều tra. 
Đối với các di tích/danh lam
Theo điều 32, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa (2014), các khu vực bảo vệ di tích bao gồm khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II.  
Trong đó,  khu vực bảo vệ I là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích. Khu vực bảo vệ II là vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực bảo vệ I. Các khu vực bảo vệ của di tích phải được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định trên bản đồ địa chính, trong biên bản khoanh vùng bảo vệ của hồ sơ di tích và phải được cắm mốc giới trên thực địa. 
Đối với các khu/điểm
Theo yêu cầu của phiếu điều tra, diện tích khu điểm là tổng hợp của diện tích tự nhiên và diện tích sử dụng. Trong đó, diện tích tự nhiên bao gồm diện tích tài nguyên rừng và tài nguyên nước thuộc khu/điểm. Diện tích sử dụng là diện tích dành cho các công trình cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu cống, nhà cửa, khách sạn, văn phòng… nằm trong khu/điểm. 
B2. Thông tin về tài nguyên rừng nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ của khu/điểm/di tich/danh lam (nếu có)
Phần này dành cho những khu/điểm/di tich/danh lam có diện tích rừng tự nhiên nằm trong khu vực bảo vệ của đơn vị. 
1. Diện tích rừng thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ của khu/điểm/di tich/danh lam
Ghi rõ thông tin diện tích về các loại rừng hiện có trong khu vực bảo vệ của khu/điểm/di tich/danh lam theo số liệu ba năm. Nếu trong khu vực khu/điểm/di tich/danh lam còn có các loại rừng khác, chưa được nhắc đến trong phiếu điều tra, xin vui lòng bổ sung. 
2. Những nguyên nhân dẫn đến diện tích rừng nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ bị suy giảm
Trong trường hợp diện tích rừng nằm trong khu vực bảo vệ của khu/điểm/di tich/danh lam (dựa trên số liệu cung cấp theo 3 năm gần nhất) không đồng nhất và có hiện tượng suy giảm, xin nêu rõ nguyên nhân của sự suy giảm bằng việc đánh dấu X vào những lựa chọn phù hợp với tình hình thực tiễn tại khu/điểm/di tich/danh lam. Có thể lựa chọn nhiều đáp án. 
Nếu có nguyên nhân khác, xin vui lòng nêu rõ.
B3. Thông tin về tài nguyên nước thuộc khu vực khoang vùng bảo vệ của khu/điểm/di tích/danh lam (nếu có)
Phần này dành cho những khu/điểm/di tich/danh lam có diện tích mặt nước tự nhiên và nhân tạo
1. Phân loại mặt nước và diện tích từng loại
Ghi rõ tổng diện tích mặt nước trong 3 năm trở lại đây, bao gồm diện tích mặt nước tự nhiên và diện tích mặt nước nhân tạo. Đối với diện tích mặt nước tự nhiên, đề nghị liệt kê rõ diện tích của từng loại riêng biệt. Nếu trong khu vực khu/điểm/di tich/danh lam có diện tích mặt nước nhân tạo (ao, hồ, đập... do sức người tạo ra), xin vui lòng nêu rõ loại và diện tích từng loại. 
2. Những nguyên nhân dẫn đến diện tích nước nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ của khu/điểm/di tích/danh lam bị suy giảm 
Trong trường hợp diện tích tài nguyên nước tự nhiên nằm trong khu vực bảo vệ của khu/điểm/di tich/danh lam (dựa trên số liệu cung cấp theo 3 năm gần nhất) không đồng nhất và có hiện tượng suy giảm, xin nêu rõ nguyên nhân của sự suy giảm bằng việc đánh dấu X vào những lựa chọn phù hợp với tình hình thực tiễn tại khu/điểm/di tich/danh lam. Có thể lựa chọn nhiều đáp án. 
Nếu có nguyên nhân khác, xin vui lòng nêu rõ.
B4. Thông tin về Đa dạng sinh học thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ của khu/điểm (nếu có)
1. Thông tin chung
Ghi rõ các thông tin thống kê về diện tích và số loài động/thực vật tại khu/điểm/di tích/danh lam trong ba năm gần đây nhất theo yêu cầu của phiếu điều tra. 
2. Số lượng các loài động thực vật có nguy cơ bị đe dọa 
Phần này bao gồm hai bảng, đơn vị điều tra trả lời dựa trên thông tin thực tế tại khu/điểm/di tích/danh lam. 
- Bảng thông tin về số lượng các loài động, thực vật có nguy cơ bị đe dọa
Bảng này yêu cầu thông tin cụ thể về các loài động vật và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng theo các cấp độ khác nhau. Xin vui lòng ghi rõ số lượng từng được xác định trong thống kê của Sách đỏ Việt Nam năm 2007 (nếu có) và số lượng theo thống kê mới nhất (năm 2016).
- Bảng thông tin về thông tin chi tiết các loài động, thực vật có nguy cơ bị đe dọa
Liệt kê các thông tin theo yêu cầu của phiếu điều tra. Mức độ đe dọa tuyệt chủng được xác định theo thống kê của Sách đỏ Việt Nam năm 2007 (nếu có) và theo thống kế mới nhất (năm 2016). Xin vui lòng gửi kèm theo hình ảnh của từng loài nếu có thể. 
3. Nguyên nhân chính gây suy giảm hệ động vật thuộc khoanh vùng bảo vệ tại khu/điểm/di tich/danh lam 
Nếu hiện tượng suy giảm hệ động thực vật thuộc khu vực bảo vệ của khu/điểm/di tích/danh lam xảy ra, xin nêu rõ nguyên nhân. 
C. NHÓM DỮ LIỆU VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG TẠI KHU/ĐIỂM/DI TÍCH/DANH LAM
Trong phần này, các câu hỏi thu thập dữ liệu được xây dựng dựa trên Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia theo Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL, ngày 31/12/2015 của Bộ VHTTDL và Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL và Bộ TNMT về việc Hướng dẫn bảo vệ Môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
C1. Thông tin về cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ môi trường
1. Thông tin chung
QUẢN LÝ CHẤT THẢI
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam theo từng năm. 
Phương tiện lưu chứa chất thải: Ghi rõ thông tin về tổng số lượng thùng rác đặt tại khu/điểm/di tich/danh lam, và mật độ thùng rác/mét vuông tại khu/điểm/di tich/danh lam.
Cơ sở xử lý chất thải trong khu vực khu/điểm/di tich/danh lam: Ghi rõ Có hoặc Không, phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam theo từng năm. 
Nếu trong khu/điểm/di tich/danh lam đang vận hành cơ sở xử lý chất thải, xin nêu rõ hình thức (VD: năm 2014 - lò đốt; năm 2015 - trạm xử lý..) và diện tích cơ sở xử lý, khoảng cách đo được từ cơ sở xử lý đến khu vực lõi (khu vực bảo vệ I) của khu/điểm/di tich/danh lam.
Ký kết hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải nguyên nghiệp: Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam theo từng năm. 
Nếu khu/điểm/di tích/danh lam có ký kết hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải, đề nghị nêu rõ tên công ty, xí nghiệp… 
Tần suất thu gom chất thải rắn: Là số lần thu gom rác trong một ngày hoặc một tuần theo tình hình thực tiễn của khu/điểm/di tich/danh lam.
Thời gian lưu chứa chất thải rắn tại khu/điểm/di tich/danh lam: Là thời gian chất thải được giữ tại khu/điểm/di tich/danh lam trước khi được xử lý hoặc được vận chuyển tới các cơ sở xử lý chất thải. Thời gian này được tính theo ngày hoặc tuần.
Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom trên toàn bộ lượng chất thải: Ghi rõ tỷ lệ phần trăm chất thải được thu gom tại khu/điểm/di tich/danh lam so với tổng số lượng chất thải mà khu/điểm/di tich/danh lam nhận được trong một ngày. 
Khối lượng rác thải được thu gom mỗi năm: Thống kê tổng khối lượng rác thải được thu gom mỗi năm tại khu/điểm/di tich/danh lam. Nêu rõ khối lượng rác thải thông thường và rác thải độc hại được thu gom mỗi năm.
Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam theo từng năm.
Theo Nghị định về quản lý Chất thải và phế liệu số 38/2015/NĐ-CP, phân loại chất thải là hoạt động phân tách chất thải (đã được phân định) trên thực tế nhằm chia thành các loại hoặc các nhóm chất thải để có các quy trình quản lý khác nhau. Nghị định này cũng quy định, chất thải có thể được phân loại thành các nhóm như sau:
a) Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật);
b) Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh);
c) Nhóm còn lại.
Nếu khu/điểm/di tich/danh lam thực hiện việc phân loại chất thải tại nguồn, xin vui lòng liệt kê các biện pháp chính.
Thực hiện các biện pháp tái chế sử dụng chất thải rắn: Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam theo từng năm.
Đối với các khu/điểm/di tich/danh lam có lượng chất thải phát sinh lớn, có thể thông qua một đơn vị chuyên môn để thực hiện các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải. Đối với các khu/điểm/di tich/danh lam còn lại, hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải có thể bao gồm việc tăng cường việc sử dụng lại cùng mục đích hoặc cho mục đích mới đối với các sản phẩm đã qua sử dụng (vỏ chai, bao bì…)
Xin vui lòng liệt kê các biện pháp phân loại chất thải rắn tại nguồn hiện khu/điểm/di tich/danh lam đang thực hiện.
Có sử dụng phương tiện thân thiện môi trường khi vận chuyển du khách trong khu/điểm không? 
Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam theo từng năm.
Xin vui lòng liệt kê các phương tiện và hình thức giao thông thân thiện với môi trường (như xe đạp, xe điện, đi bộ…) đang được thực hiện tại khu/điểm/di tich/danh lam.
Kinh phí hàng năm cho các hoạt động thu gom, xử lý và tái chế rác thải: Ghi rõ nguồn kinh phí của đơn vị dành cho các hoạt động thu gom, xử lý và tái chế rác thải tại khu/điểm/di tich/danh lam trong 3 năm gần đây nhất. 
Kinh phí hàng năm cho hoạt động xử lý nước thải: Ghi rõ nguồn kinh phí của đơn vị dành cho các hoạt động thu gom, xử lý và tái chế rác thải tại khu/điểm/di tich/danh lam trong 3 năm gần đây nhất. 
HỆ THỐNG NHÀ VỆ SINH
Ghi rõ các thông tin liên quan đến số lượng và hiện trạng của NVS tại khu/điểm/di tich/danh lam; nguồn kinh phí dành cho sửa chữa, cải tạo và xây mới NVS theo yêu cầu của phiếu điều tra.
Có thể tham khảo thêm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu được quy định trong thông tư 27/2011/TT-BYT, ban hành ngày 24/6/2011. 
DIỆN TÍCH SÂN VƯỜN
Tổng diện tích sân vườn: là tổng diện tích vườn cây, vườn cảnh, cây xanh (không phải là diện tích rừng tự nhiên)… thuộc khu/điểm/di tich/danh lam. 
Mật độ cây xanh: là số cây xanh/m2.
Kinh phí cho công tác trồng mới và chăm sóc cây xanh: Ghi rõ nguồn kinh phí của đơn vị dành cho công tác trồng mới và chăm sóc cây xanh tại khu/điểm/di tich/danh lam.
Nếu khu/điểm/di tich/danh lam có sở hữu các loại cây có giá trị, gắn với ý nghĩa tâm linh, được công nhận cây di sản… xin vui lòng liệt kê rõ. 

	(Phần dành riêng cho Mẫu phiếu 03)

	CƠ SỞ KINH DOANH, DỊCH VỤ DU LỊCH
Số lượng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có giấy phép hoạt động trong khu/điểm: Ghi rõ tổng số lượng các cơ sở có giấy phép hoạt động kinh doanh còn thời hạn nằm trong khu/điểm. Nêu rõ, số lượng các cơ sở theo từng lĩnh vực cụ thể, bao gồm ẩm thực, vui chơi – giải trí, lưu niệm…
PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN
Cung cấp các thông tin liên quan đến các phương tiện vận chuyển khách du lịch trong khu/điểm/di tích/danh lam. Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam theo từng năm.
Biển hiệu riêng đạt tiêu chuẩn: Theo Luật Du lịch 2005, biển hiệu cho phương tiện vận chuyển khách du lịch phải được cấp biển hiệu riêng theo mẫu thống nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành sau khi thỏa thuận với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương. Luật Du lịch cũng nêu rõ các phương tiện vận chuyển khách du lịch phải đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, chất lượng dịch vụ… theo đúng các quy định của pháp luật. 
Biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của khách du lịch trên phương tiện vận chuyển: Các phương tiện vận chuyển khách du lịch tại khu/điểm/di tích/danh lam có thực hiện các yêu cầu của pháp luật liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn và tính mạng khách du lịch hay không (VD: bình cứu hỏa, dây thắt an toàn…)
Mua bảo hiểm hành khách cho khách du lịch: Giá vé sử dụng các phương tiện vận chuyển khách du lịch tại khu/điểm/di tích/danh lam có bao gồm bảo hiểm cho hành khách hay không.
Đảm bảo các tiện ích trên phương tiện: Trên phương tiện vận chuyển khách du lịch tại khu/điểm/di tích/danh lam có các tiện ích đạt tiêu chuẩn dành cho hành khách hay không (VD: thùng rác…)



2. Ô nhiễm môi trường tại khu/điểm/di tích/danh lam  
Trong trường hợp, có hiện tượng ô nhiễm môi trường xảy ra tại khu/điểm/di tích/danh lam, nêu rõ loại ô nhiễm bằng cách đánh dấu X vào các lựa chọn phù hợp với thực tiễn khu/điểm/di tích/danh lam. Nếu có các hình thức khác, đề nghị bổ sung.
C2. Thông tin về công tác quản lý, thông tin và tuyên truyền
1. Những quy định, chính sách về môi trường theo pháp luật được khu/điểm/di tích/danh lam chấp hành
Mục 1 yêu cầu cung cấp thông tin về những quy định và chính sách liên quan đến công tác môi trường, được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam mà khu/điểm/di tích/danh lam bắt buộc phải tuân theo (VD: luật môi trường, luật di sản văn hóa, luật du lịch…)
1.1. Chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Mục này yêu cầu cung cấp thông tin về các báo cáo đánh giá và kế hoạch liên quan đến công tác bảo vệ môi trường mà khu/điểm/di tích/danh lam cần phải thực hiện định kỳ theo quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của từng khu/điểm/di tích/danh lam.  Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam theo từng năm
1.2. Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm môi trường
Các loại hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phương thức xử lý được quy định trong Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nêu rõ thông tin về số vụ cảnh cáo và số vụ phạt tiền tại khu/điểm/di tich/danh lam trong ba năm gần đây nhất. 
2. Những quy định, chính sách về môi trường do khu/điểm/di tích/danh lam ban hành và áp dụng tại đơn vị mình
Mục 2 yêu cầu cung cấp thông tin về những quy định và chính sách liên quan đến công tác môi trường, được khu/điểm/di tích/danh lam tự ban hành và tự áp dụng (VD: quy định bảo vệ môi trường dành cho khách tham quan, nội quy tham quan, chính sách môi trường…)
2.1. Chính sách bảo vệ môi trường
Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam.
Trong trường hợp khu/điểm/di tích/danh lam CÓ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, nêu rõ thời điểm chính sách bắt đầu có hiệu lực tại khu/điểm/di tích/danh lam. Xin thống kê những lần sửa đổi/ thời gian sửa đổi/ nội dung sửa đổi chính sách (nếu có).
Yêu cầu gửi kèm theo bản đầy đủ (bản cứng hoặc bản mềm) của chính sách bảo vệ môi trường đang được khu/điểm/di tích/danh lam áp dụng.
Áp dụng chính sách công khai tình hình môi trường, các biện pháp phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường và biện pháp khắc phục ô nhiễm suy thoái theo quy định: Khu/điểm/di tích/danh lam có công khai trước dư luận các thông tin liên quan đến công tác môi trường của đơn vị mình hay không (thông qua các báo cáo, số liệu thống kê, tài liệu cung cấp cho báo chí,… theo định kỳ). Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam.
2.2. Các loại phí môi trường đang áp dụng tại khu/điểm/di tích/danh lam
Nêu rõ thông tin về các loại phí liên quan đến môi trường đang được áp dụng tại khu/điểm/di tich/danh lam. Trong đó:
Loại phí: VD như phí vệ sinh, phí nước thải…
Nội dung: tóm tắt nội dung chính của loại phí
Đối tượng áp dụng: VD như cơ sở kinh doanh ăn uống, khách sạn, hộ dân… trong khu vực bảo vệ của  khu/điểm/di tich/danh lam
Năm áp dụng: thời điểm phí bắt đầu được áp dụng tại khu/điểm/di tich/danh lam
Thời hạn đóng phí: định kỳ theo năm/quý/tháng…
Mức phí: cụ thể theo VNĐ
2.3. Các kế hoạch bảo vệ môi trường đang áp dụng tại khu/điểm/di tích/danh lam
Nêu rõ thông tin về các kế hoạch bảo vệ môi trường mà khu/điểm/di tích/danh lam đang áp dụng tại đơn vị mình.
Loại kế hoạch: VD như kế hoạch trồng cây xanh, kế hoạch phân loại rác thải, cam kết đảm bảo vệ sinh khu vực kinh doanh dịch vụ, cam kết không khai thác rừng trái phép…
Nội dung: tóm tắt nội dung chính của kế hoạch.
Đối tượng áp dụng: VD như cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhân viên khu/điểm/di tích/danh lam…
Năm bắt đầu áp dụng: thời điểm kế hoạch bắt đầu được thực thi tại khu/điểm/di tich/danh lam.
Thời hạn cam kết: Thời gian áp dụng quy định trong kế hoạch
Phương thức xử lý khi vi phạm: Cách thức xử lý trong trường hợp những điều khoản quy định trong kế hoạch bị vi phạm
Lực lượng tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm: Nguồn nhân lực tham gia công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
3. Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường
Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam. 
Nếu khu/điểm/di tích/danh lam CÓ thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, xin liệt kê các hình thức và hoạt động tuyên truyền chính. 
C3. Thông tin về nguồn lực
1. Kinh phí dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường
Cung cấp thông tin về nguồn kinh phí của khu/điểm/di tich/danh lam dành cho các hoạt động bảo vệ môi trường theo yêu cầu của phiếu điều tra. Nêu rõ, các nguồn kinh phí, trong đó, (1) Ngân sách Nhà nước là tỷ lệ trích từ nguồn kinh phí được Trung ương cấp cho khu/điểm/di tich/danh lam; (2) các nguồn tự thu hợp pháp là tỷ lệ trích từ các hoạt động tự thu tại khu/điểm/di tich/danh lam bao gồm tiền bán vé, tiền công đức, tiền dịch vụ…; và (3) xã hội hóa là tỷ lệ trích từ việc huy động các nguồn lực khác từ xã hội như tài trợ, đầu tư, quyên góp…
2. Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác môi trường
Cung cấp các thông tin theo đúng tình hình thực tiễn của khu/điểm/di tich/danh lam theo yêu cầu của phiếu điều tra. 
Có thành lập phòng/ban/bộ phận nghiệp vụ môi trường: Ghi Ghi rõ Có hoặc Không phù hợp với tình hình thực tế của khu/điểm/di tích/danh lam. 
Số lượng cán bộ chuyên trách thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn: Tổng số cán bộ thuộc khu/điểm/di tích/danh lam, được giao nhiệm vụ chuyên phụ trách công tác môi trường của đơn vị. Ghi rõ thông tin về trình độ của cán bộ.
Số lượng cán bộ kiêm nhiệm thuộc biên chế hoặc hợp đồng dài hạn: Tổng số cán bộ thuộc khu/điểm/di tích/danh lam, hiện đang phụ trách lĩnh vực khác, nhưng kiêm nhiệm thêm công tác  môi trường của đơn vị. Ghi rõ thông tin về trình độ của cán bộ.
Tổng số nhân viên ký hợp đồng lao động thực hiện công tác môi trường: Các nhân viên không thuộc nhân sự chính thức của BQL khu/điểm/di tích/danh lam, như nhân viên ký hợp đồng theo thời vụ, hợp đồng ngắn hạn…, được giao nhiệm vụ thực hiện các công tác môi trường tại đơn vị.
3.  Công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
Cung cấp thông tin theo yêu cầu của phiếu điều tra
D. ĐỀ XUẤT CÁN BỘ CHO MẠNG LƯỚI ĐIỀU TRA VIÊN XÂY DỰNG CSDL
Mục D phục vụ cho công tác thiết lập mạng lưới điều tra viên và phát triển hệ thống thu thập, lưu trữ, cập nhật, tích hợp đồng bộ dữ liệu và chia sẻ, phân phối thông tin về môi trường của Bộ VHTTDL.
	Tổng quan về điều tra viên môi trường (ĐTVMT)
1. ĐTVMT là ai? 
Điều tra viên môi trường là các cán bộ đại diện cho các Ban quản lý Di tích/Danh lam/Khu/Điểm du lịch cấp QG và các Sở VHTTDL/Sở VHTT/Sở DL để thu thập, cập nhật, đồng bộ… các thông tin về bảo vệ môi trường tại các di tích/danh lam/khu/điểm và các Sở lên hệ thống CSDL ngành. 
Các Điều tra viên là người trực tiếp thu thập, tổng hợp và trả lời phiếu điều tra CSDL, và cập nhật số liệu báo cáo hàng năm theo quy định.  
2. Tiêu chí phân công cán bộ là ĐTVMT:
· Là đầu mối tổng hợp thông tin liên quan đến các đối tượng điều tra (khu/điểm/di tích/danh lam)
· Có khả năng tổng hợp và cập nhật dữ liệu báo cáo
· Nhiệt tình, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc theo đúng tiến độ quy định của kỳ báo cáo
· Đảm bảo tính ổn định của vị trí công việc phân công
3. Các mốc thời gian chính cho công tác của ĐTVMT:
· Từ 31/10 năm nay – 31/10 năm sau: Kỳ báo cáo số liệu trong một năm
· Trước 30/11 hàng năm: ĐTVMT hoàn thành cập nhật số liệu của kỳ báo cáo theo các mẫu phiếu
· 10/12 hàng năm: Thời hạn các Sở VHTTDL, Sở DL, Sở VHTT rà soát, tổng hợp và duyệt số liệu kỳ báo cáo và chuyển kết quả lên Bộ VHTTDL. 



Phòng/ban/bộ phận chịu trách nhiệm chuyên môn về môi trường: Cung cấp thông tin về phòng/ban/bộ phận phụ trách công tác môi trường tại khu/điểm/di tích/danh lam.
Cán bộ tham gia mạng lưới điều tra (Điều tra viên môi trường): Cung cấp thông tin theo yêu cầu của mẫu phiếu




